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HƯỚNG DẪN
Kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây lúa (giai đoạn trổ - thu hoạch)
 và cây trồng cạn vụ Đông Xuân 2025-2026

Đến ngày 25/03/2026, các trà lúa trên địa bàn xã đang bước vào giai đoạn quan trọng: Trà chính vụ 784 ha giai đoạn Trổ đều - Chín sữa; Trà muộn 301 ha giai đoạn Đòng già - Trổ lác đác. Các cây trồng cạn đa phần đang giai đoạn Đậu quả - thu hoạch (cây ớt: giai đoạn đậu quả - thu hoạch; cây ngô giai đoạn ngậm sữa-chín sáp,…). 
Tình hình sinh vật gây hại trên địa bàn xã đang diễn biến phức tạp: Trên cây lúa: rầy nâu, rầy lưng trắng đang phát sinh, mật độ phổ biến 1.200-2.000 con/m²; chuột hại tiếp tục gây hại tại nhiều xứ đồng. Đặc biệt, thời tiết sương mù buổi sáng dày đặc, ẩm độ đồng ruộng cao là điều kiện thuận lợi cho cho bệnh đạo ôn, bệnh đen lép hạt và các sâu bệnh hại khác phát sinh, phát triển trên diện rộng. Ngoài ra, tình trạng rút nước mặt ruộng từ sớm đang gây khó khăn cho công tác phòng trừ dịch hại, giảm độ no mẩy của hạt lúa, giảm năng suất,…Trên cây trồng cạn: nổi bật là bệnh héo vàng, héo xanh, thán thư đang phát sinh gây hại trên cây ớt giai đoạn đậu quả - chín do độ ẩm đồng ruộng cao.
Để đảm bảo cây trồng vụ Đông Xuân 2025-2026 sinh trưởng tốt và đạt năng suất cao. UBND xã Long Phụng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc như sau:
1. Đối với cây lúa
1.1 Quản lý nước tưới
- Tuyệt đối không rút cạn nước mặt ruộng quá sớm. Phải duy trì mực nước từ 3-5 cm hoặc ít nhất là độ ẩm bão hòa (mặt ruộng không nứt nẻ) cho đến khi lúa chín đỏ đuôi.
- Việc giữ nước giai đoạn này nhằm đảm bảo cây lúa không bị sốc khi thời tiết thay đổi, giúp hạt lúa no mẩy, chắc hạt, không bị lửng lép. Mặt khác tạo điều kiện đảm bảo về mặt kỹ thuật trong công tác phun trừ rầy, bệnh đạo ôn (nếu có).
1.2. Quản lí sinh vật gây hại: Thường xuyên thăm đồng để kiểm tra phát hiện và chủ động phòng trừ sớm, chú ý một số đối tượng sau:
a. Rầy nâu, rầy lưng trắng:
- Thăm đồng thường xuyên, vạch gốc lúa kiểm tra kỹ tại nhiều điểm trên ruộng, nhất là trên giống nhiễm, ruộng sạ dày, bón thừa đạm,…
 - Khi mật độ rầy đạt từ 2-3 con/dảnh trở lên phải tiến hành phun trừ ngay bằng các loại thuốc có tên thương phẩm sau: Amino 15SL, A-Zannong 0.15EC, Cittioke 0.6 EC, Kozomi 0.15EC, Muskardin 10WP, Trắng xanh WP, Chess 50WG, Osheen 20WP, Pexena 20WG,...
b. Bệnh đạo ôn
- Thăm đồng thường xuyên, kiểm tra kỹ trên giống nhiễm, ruộng sạ dày, bón thừa đạm, các ruộng đã từng bị nhiễm đạo ôn lá,…
- Sử dụng một số thuốc có tên thương phẩm sau để phòng trừ: Fuan 40EC, Fuji-One 40EC, Ninja 35EC, Lumix 40EC, Credit 450EC, Feliso 360EC, Balus 111WP, Serenade SC, Fusai 50SL, Jolle 1SL…
c. Bệnh đen lép hạt 
- Bệnh đen lép hạt: Tiến hành phun phòng 02 lần (Kết hợp phun phòng bệnh do nấm và do vi khuẩn. Phun lần 1 khi lúa trổ lác đác 3-5%. Phun lần 2 khi lúa trổ đều để đảm bảo sáng hạt, chắc hạt. Chú ý các ruộng sạ dày, bón thừa phân  đạm, những ruộng bị phèn, giai đoạn lúa trổ có sương mù, mưa phùn.
- Sử dụng một số thuốc có tên thương phẩm sau để phòng trừ: Agrilife 100SL, Stargolg5SL, Azo-elong 350SC, Envio 250SC, Star.dx250SC, Jolle50WP, Kaido50WP, Youkio50SL, Sporekill 120SL, Kasumin2SL, Antracol 70WP,…
d. Một số sinh vật gây hại khác
- Tiếp tục phòng trừ chuột bằng nhiều biện pháp, không được sử dụng điện để diệt chuột.
- Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại thông báo số 119/TB-UBND ngày 17/03/2026 của UBND xã Long Phụng (đối với các bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu nghẹt rễ,..). Thường xuyên thăm đồng và chỉ phun trừ khi tới ngưỡng phòng trừ, tránh lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật khi không cần thiết làm tăng chi phí sản xuất và ô nhiễm môi trường.
2. Đối với cây trồng cạn:  Thường xuyên kiểm tra đồng để phát hiện sớm sâu bệnh hại để phòng trừ:
- Cây ớt: Vệ sinh ruộng, tỉa lá cho thông thoáng, nhổ bỏ tiêu hủy các cây bị bệnh (đối với bệnh héo vàng và bệnh héo xanh). Phun phòng bệnh cần chú ý tuân thủ thời gian cách ly trước khi hái quả.
- Nhóm rau ăn lá: hạn chế sử dụng thuốc hóa học, nên sử dụng các thuốc có nguồn gốc sinh học, thuốc thảo mộc,..
3. Những lưu ý về thuốc bảo vệ thực vật và phòng, chống sinh vật gây hại:
- Phòng, chống sinh vật gây hại thực hiện theo phương châm phòng là chính; áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật gây hại theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên biện pháp sinh học, sử dụng giống cây trồng chống chịu sinh vật gây hại, biện pháp kỹ thuật canh tác, thực hành nông nghiệp tốt.
- Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sinh vật gây hại phải tuân thủ những quy định về an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Phải thực hiện nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách. Đọc kỹ hướng dẫn ghi trên bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật trước khi sử dụng.
- Chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi Trường ban hành để phòng trừ sinh vật gây hại (tham khảo phụ lục thuốc BVTV).
Trên đây là hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây lúa (giai đoạn trổ-thu hoạch) và cây trồng cạn vụ Đông Xuân 2025-2026. Đề nghị Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã; Ban dân chính các thôn và các HTX Nông nghiệp kịp thời thông báo, hướng dẫn để nhân dân biết, chủ động kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp phòng trừ có hiệu quả, đảm bảo thắng lợi vụ Đông Xuân 2025-2026./. 
	Nơi nhận:			                         
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công;
- Các HTX Nông nghiệp;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.
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PHỤ LỤC. MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SỬ DỤNG ĐỂ PHÒNG TRỪ SINH VẬT GÂY HẠI
 (Kèm theo Hướng dẫn số:        /HD-UBND ngày        /03/2026 của UBND xã Long Phụng).
	Sinh vật gây hại/ cây trồng
	Nhóm hoạt chất / Tên thuốc 
	Lưu ý

	1. Bệnh Đạo ôn/ Lúa
	Tricyclazole (Beam 75WP), Fenoxanil (Katana 20SC), Isoprothiolane (Fuji-one 40EC),...
	- Chú ý các ruộng đã từng có nhiễm bệnh đạo ôn lá, giống nhiễm, ruộng sạ dày, bón thừa đạm,…
- Giữ nước trong ruộng, phun ướt đẫm cây lúa.
- Ngừng bón đạm khi vết bệnh đang phát triển.

	2. Bệnh đen lép hạt/ Lúa
	Trừ nấm: Difenoconazole + Propiconazole (Tilt Super 300EC), Azoxystrobin (Amistar Top 325SC),...
	- Phun 02 lần: Lần 1 khi trổ 3-5%; Lần 2 khi trổ đều.
- Nên phối hợp thuốc trừ nấm và vi khuẩn để đạt hiệu quả cao nhất.
- Nếu sau phun gặp mưa (trong vòng 6 giờ) phải phun lại.

	
	Trừ vi khuẩn: Ascorbic acid + Citric acid + Lactic acid (Agrilife 100SL), Kasugamycin (Kasumin 2SL), Chitosan (Youkio 50SL), Quaternary Ammonium (Sporekill 120SL),...
	

	3. Bệnh Khô vằn/ Lúa
	Validamycin (Validacin 5L), Hexaconazole (Anvil 5SC),...
	- Phun tập trung vào phần thân - gốc lúa.
- Kết hợp rút cạn nước ruộng (phơi lộ) để giảm ẩm độ.

	4. Sâu cuốn lá/ Lúa
	Indoxacarb (Ammate 150SC), Chlorantraniliprole (Virtako 40WG, Prevathon 5SC), …
	- Phun khi mật độ từ 10-20 con/m² (giai đoạn đòng - trổ) để bảo vệ lá đòng.

	5. Rầy nâu/ Lúa
	Pymetrozine (Chess 50WG), Dinotefuran (Osheen 20WP), Nitenpyram (Pexena 20WG),...
	- Giữ nước ruộng (tốt nhất từ 5-7cm) và vạch gốc và phun kỹ vào gốc.
- Không phun từ 9h-15h (lúc lúa trổ đang thụ phấn).
- Sau 4-5 ngày nếu mật độ rầy còn cao phải phun lần 2.

	6. Chuột gây hại
	Coumatetralyl (Racumin 0.75TP), Bromadiolone (Cat 0.25WP),…
	Đặt và thu bả đảm bảo an toàn cho con người, vật nuôi.

	7. Bệnh Thán thư/ Ớt
	Azoxystrobin (Ortiva 600SC, Amistar 250SC), Iprovalicarb + Propineb (Melody duo 66.75WP), các thuốc gốc Đồng...
	- Thu gom, tiêu hủy quả bệnh để tránh lây lan.
- Cách ly (PHI): Ít nhất 7-10 ngày trước khi thu hoạch.


* Danh mục thuốc trên mang tính chất khuyến cáo kỹ thuật. Bà con có thể sử dụng các loại thuốc khác có hoạt chất tương tự có bán tại các đại lý vật tư nông nghiệp địa phương để xử lý. 
